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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TL - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông   i  u n Cảnh.      

 Các Hội thẩm nhân dân: ông Quách  u n  uyện v     Ph m Th    . 

 - Thư ký phiên toà: ông Đặng Trần Kim Anh - Th m tra vi n Tòa án nhân 

d n huyện TL - tỉnh H  Nam. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TL, tỉnh Hà Nam tham gia 

phiên tòa: ông Vũ Đình Tưởng - Kiểm sát vi n. 

Ngày 26 tháng 01 năm 2022, t i trụ sở Tòa án nh n d n huyện TL, tỉnh H  

Nam, xét xử s  th m công khai vụ án thụ lý số: 10/2020/TLST-KDTM ngày 15 

tháng 10 năm 2020, về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo Quyết đ nh đưa vụ 

án ra xét xử số 03/2021/QĐ  ST-KDTM ngày 24 tháng 9 năm 2021, Quyết 

đ nh hoãn phi n tòa số 05/2021/QĐST-KDTM ngày 22 tháng 10 năm 2021, 

Quyết đ nh hoãn phi n tòa số 07/2021/QĐST-KDTM ngày 16 tháng 11 năm 

2021, Quyết đ nh t m ngừng phi n tòa số 02/2021/QĐST-KDTM ngày 07 tháng 

12 năm 2021 v  Quyết đ nh hoãn phi n tòa số 01/2022/QĐST-KDTM ngày 06 

tháng 01 năm 2022, giữa các đư ng sự: 

 1. Nguyên đơn: Ng n h ng Thư ng m i Cổ phần ĐA; đ a chỉ: Số 130 

Phan Đăng  ưu, Phường 3, quận Phú Nhuận, Th nh phố Hồ Chí  inh; người đ i 

diện theo pháp luật: ông Võ  inh T - Chủ t ch Hội đồng quản tr ; người đ i diện 

theo ủy quyền: ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc  theo Giấy ủy quyền 

số 11/QĐ-DAB-HĐQT ngày 24/01/2019); người đ i diện theo ủy quyền l i: ông 

Đỗ  u n Thủy - Giám đốc Ng n h ng Thư ng m i Cổ phần ĐA - Chi nhánh Hà 

Nam; đ a chỉ: Số 122, đường Bi n Hòa, phường  inh Khai, th nh phố Phủ  ý, 

tỉnh H  Nam (theo Giấy ủy quyền số 1600/QĐ-DAB-PC ngày 15/11/2017); có 

mặt.  

 2. Bị đơn:  

 2.1. Ông Ph m Bá P - sinh năm 1983; vắng mặt, 

 2.2. B  Ph m Th  Thanh T - sinh năm 1984; có mặt, 

 Cùng đ a chỉ: thôn DV1, xã TH, huyện TL, tỉnh H  Nam. 
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3. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. B  Đỗ Th  L - sinh năm 1988; vắng mặt, 

3.2.  ng Nguyễn Văn Đ - sinh năm 1985; vắng mặt, 

Cùng đ a chỉ: Số nh  07, Tầng 6, chung cư F C, ngã tư VP, phường PL, 

quận H  Đông, Th nh phố H  Nội. 

3.3. B  Đỗ Th  Lnh - sinh năm 1986; vắng mặt, 

3.4.  ng Nguyễn Đ c H- sinh năm 1983; vắng mặt,  

Cùng đ a chỉ: thôn DV1, xã TH, huyện TL, tỉnh H  Nam. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 13/10/2020 và trong quá trình xét xử, ng  i Đ 

diện hợp pháp của Ngân hàng Th ơng mại Cổ phần ĐA - ông Đỗ Xuân Thủy 
trình bày:  

Ng y 14/6/2019, Ng n h ng Thư ng m i Cổ phần ĐA - Chi nhánh H  

Nam (sau đ y viết tắt l  Ng n h ng ĐA) cấp tín dụng cho   n vay l  ông Ph m 

Bá P v     Ph m Th  Thanh T v i số tiền L 700.000.000 đồng.  ục đích vay 

vốn để  ổ sung vốn lưu động kinh doanh đồ gỗ các lo i, việc cấp tín dụng thể 

hiện t i Hợp đồng tín dụng ngắn h n số K.0284/119 ng y 14/6/2019. Thời h n 

vay là 09 tháng, kể từ ng y tiếp theo của ng y   n vay rút khoản vốn vay đầu 

tiên, v i m c lãi suất áp dụng cho 09 tháng L 8,5%/ năm, lãi suất nợ gốc quá h n 

  ng 150% lãi suất trong h n đang áp dụng t i thời điểm phát sinh nợ quá h n. 

Hợp đồng tín dụng n y được đảm  ảo   ng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất v  t i sản gắn liền v i đất số K.0284/TC19 ng y 14/6/2019, đối v i quyền sử 

dụng đất t i thửa số thửa đất số 121, tờ  ản đồ P 6; đ a chỉ: thôn DV1, xã TH, 

huyện TL, tỉnh H  Nam v  các t i sản gắn liền v i đất theo Giấy ch ng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nh  ở v  t i sản khác gắn liền v i đất số CE 

640122 do Sở T i nguy n v   ôi trường tỉnh H  Nam cấp ng y 15/02/2017 cho 

ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T. Sau khi ký hợp đồng, Ngân hàng ĐA 

đã giải ng n đủ số tiền cho ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T t i  ản k  

rút vốn ki m nhận nợ vay ng y 14/6/2019. Trong quá trình vay vốn, ông Ph m 

Bá Ph ng v     Ph m Th  Thanh T đã vi ph m hợp đồng m  các   n đã ký kết, 

cụ thể: tính đến ng y 26/01/2022, ông Ph ng v     T m i trả được cho Ng n 

hàng ĐA số tiền 246.010.549 đồng  trong đ : nợ gốc 183.280.302 đồng, lãi trong 

h n 44.665.754 đồng, lãi quá h n 18.064.493 đồng . Vì vậy, Ngân hàng ĐA khởi 

kiện ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T, y u cầu Tòa án giải quyết:  

- Buộc ông Ph m Bá P và    Ph m Th  Thanh T trả cho Ng n h ng ĐA số 

nợ tính đến ng y 26/01/2022, gồm: nợ gốc l  516.719.698 đồng, lãi quá h n l  

135.242.249 đồng, tổng là 651.961.947 đồng. Ông P, bà T còn phải ch u lãi phát 

sinh từ ng y 27/01/2022 đến ng y ông P và bà T thực trả hết nợ cho Ng n h ng 

ĐA theo m c lãi suất quy đ nh t i Hợp đồng tín dụng ngắn h n số K.0284/119 

ngày 14/6/2019. 
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- Nếu ông Ph m Bá P và    Ph m Th  Thanh T không thực hiện việc trả 

nợ thì Ng n h ng ĐA c  quyền y u cầu c  quan Nh  nư c c  th m quyền phát 

m i các t i sản  ảo đảm để thu hồi nợ cho Ng n h ng ĐA, cụ thể: phát m i thửa 

đất số 121, tờ  ản đồ P 6; đ a chỉ: thôn DV1, xã TH, huyện TL, tỉnh H  Nam v  

các t i sản gắn liền v i đất theo Giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nh  ở v  t i sản khác gắn liền v i đất số CE 640122, do Sở T i nguy n v  

 ôi trường tỉnh H  Nam cấp ng y 15/02/2017 cho ông Ph m Bá P v     Ph m 

Th  Thanh T. Do trong quá trình sử dụng đất, chủ sở hữu  ông Nguyễn Văn Đ i 

v     Đỗ Th      và người thực tế đang sử dụng  ông Nguyễn Đ c Hiến v     

Đỗ Th    nh  thửa đất liền kề  thửa 122  đã x y nh  cấp 4 v  mái tôn nh  xưởng, 

s n g ch lấn sang thửa đất số 121 l  29m
2
; n n y u cầu Tòa án  uộc những 

người n y phải tháo dỡ các công trình x y dựng lấn chiếm để trả l i diện tích đất 

cho ông P và bà T. 

- Trường hợp t i sản thế chấp không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì 

ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho 

Ngân hàng ĐA. 

- Ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T phải ch u to n  ộ chi phí xem 

xét, th m đ nh t i chỗ v  án phí. 

* Tại bản tự khai ngày 23/10/2020 và trong quá trình xét xử, b  đơn - ông 
Phạm Bá P và bà Phạm Th  Thanh T trình bày:  

Ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T l  vợ chồng. Việc ông    ký kết 

Hợp đồng tín dụng ngắn h n số K.0284/119 ng y 14/6/2019 và Hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất v  t i sản gắn liền v i đất số K.0284/TC19 ng y 

14/6/2019 v i Ngân hàng ĐA đúng như đ i diện hợp pháp của nguy n đ n trình 

bày. Sau khi ký hợp đồng, vợ chồng ông bà đã được Ng n h ng ĐA giải ng n đủ 

số tiền m  các   n đã ký kết. Sau khi được vay vốn, ông bà đã sử dụng đúng mục 

đích vay. Tuy nhi n, do l m ăn khó khăn, thua lỗ, nên đến nay ông    m i trả 

được cho Ng n h ng ĐA số tiền nợ gốc 183.280.302 đồng, lãi trong h n 

44.665.754 đồng, lãi quá h n 18.064.493 đồng. Nay, Ng n h ng ĐA khởi kiện 

y u cầu ông bà phải trả số nợ gốc v  nợ lãi theo hợp đồng đã ký kết, ông bà 

không c  thắc mắc gì. Ông bà đề ngh  Ng n h ng ĐA cho ông bà được trả nợ 

gốc 02 tháng một lần cho đến khi hết số nợ gốc v  trả nợ lãi h ng tháng, đồng 

thời đề ngh  ng n h ng xem xét giảm   t tiền lãi cho ông bà. Đối v i việc chủ sở 

hữu v  người thực tế đang sử dụng thửa đất số 122 l m các công trình lấn sang 

thửa đất số 121 của ông    l  29m
2
 đất; ông    đề ngh  những người n y phải 

tháo dỡ công trình lấn chiếm để trả l i đất cho ông   . 

* Tại biên bản lấy l i khai của đ ơng sự ngày 12/01/2021, ng  i có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan - ông Nguyễn Đức Hiến và bà Đỗ Th  Lnh trình bày:  

Vợ chồng ông    hiện đang sử dụng thửa đất số 122, tờ  ản đồ P 6; đ a 

chỉ: thôn DV1, xã TH, huyện TL, tỉnh H  Nam, thửa đất n y liền kề v i thửa đất 

số 121 của ông P, bà T  về hư ng Bắc . Thực chất, thửa đất n y L của vợ chồng 

em gái    Lành L    Đỗ Th  L v  ông Nguyễn Văn Đ, ông    chỉ mượn t m thửa 

đất n y Lm xưởng sản xuất. Việc thửa đất số 122 lấn sang thửa đất số 121 v i 
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diện tích L 29m
2
 như thế n o thì ông    không  iết. Khi mượn đất để mở xưởng 

sản xuất, ông bà đã x y dựng 01 ngôi nh  cấp 4; khi xây dựng, ông    c  mời c  

quan c  th m quyền về xác đ nh mốc gi i và ông    đã x y đúng mốc gi i đã 

được xác đ nh  x y thụt v o v i phần tường  ao nh  xưởng m  ông Ph ng x y 

dựng trư c đ  . Do vậy, ông    đề ngh  Tòa án giải quyết theo quy đ nh của 

pháp luật. 

* Đối với ng  i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Đỗ Th  L và ông 

Nguyễn   n Đ: trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nh n d n huyện TL đã 

nhiều lần triệu tập, thông  áo cho b  L, ông Đ đến Tòa án để trình  ày ý kiến, 

tham gia phi n họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai ch ng c  v  hòa 

giải, nhưng ông    đều vắng mặt không c  lý do. Tòa án nh n d n huyện TL đã 

ủy thác cho Tòa án nh n d n quận H  Đông, Th nh phố H  Nội tiến h nh lấy lời 

khai của       v  ông Đ i; Tòa án nh n d n quận H  Đông đã triệu tập hợp lệ, 

nhưng bà Là và ông Đ i cũng không đến Tòa án nh n d n quận H  Đông làm 

việc. 

* Tại biên bản xem xét, thẩm đ nh tại chỗ ngày 24/12/2020 xác đ nh: phần 

đất phía Nam của thửa đất số 121 hiện đang    thửa đất số 122 của hộ ông Đ i, 

hiện do hộ    Đỗ Th  Lnh, ông Nguyễn Đ c Hiến đang sử dụng lấn sang v i 

diện tích l  29m
2
 (trong đ : đất ONT l  19m

2
, đất BHK l  10m

2
). Trên phần đất 

   lấn 29m
2
 c  một phần ngôi nh  cấp 4 v  một phần mái tôn nh  xưởng của hộ 

   Đỗ Th  Lnh và ông Nguyễn Đ c Hiến đang sử dụng lấn sang v i diện tích 

22m
2
, phần s n g ch phía sau ngôi nh  cấp 4 lấn sang v i diện tích 07m

2
. 

* Tại phiên tòa: 

- Người đ i diện hợp pháp của nguy n đ n v     Ph m Th  Thanh T đều 

giữ nguy n quan điểm như đã trình  ày. 

- Ý kiến của Kiểm sát vi n: 

Về tố tụng: Th m phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phi n tòa đã thực hiện 

đúng v  đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy đ nh của Bộ luật Tố tụng d n sự về 

trình tự giải quyết vụ án v  phi n tòa s  th m. Nguy n đ n đã thực hiện đúng, 

đầy đủ quyền v  nghĩa vụ theo quy đ nh của Bộ luật Tố tụng d n sự. B  đ n v  

người c  quyền lợi, nghĩa vụ li n quan chưa thực hiện đúng quy đ nh của Bộ luật 

Tố tụng d n sự. 

Về nội dung vụ án: căn c  các điều 90, 91 v  95 của  uật Các tổ ch c tín 

dụng năm 2017; các điều 175, 176, 292, 293, 295, 299, 317, 318, 319, 320, 323, 

351, 357, 385, 463, 466, 468, 470, 579 và 580 của Bộ luật D n sự năm 2015; các 

điều 166, 167, 170 v  203 của  uật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 30 v  các 

điều 35, 39, 147, 157, 227 và 228 của Bộ luật Tố tụng d n sự; Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội - đề 

ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận y u cầu khởi kiện của Ng n hàng ĐA. Buộc ông 

Ph m Bá P,    Ph m Th  Thanh T phải trả cho Ng n h ng ĐA số tiền nợ gốc l  

516.719.698 đồng, lãi quá h n l  135.242.249 đồng, tổng l  651.961.947 đồng và 

tiền lãi phát sinh tính từ ng y tiếp theo của ng y xét xử s  th m (26/01/2022) 

tr n số dư nợ gốc chưa thanh toán theo lãi suất thỏa thuận t i Hợp đồng số 
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K.0284/119 ngày 14/6/2019 mà ông P và bà T đã ký v i Ng n h ng ĐA. Nếu 

ông P và bà T không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, thì Ngân hàng ĐA có quyền y u 

cầu C  quan Thi hành án c  th m quyền phát m i t i sản thế chấp l  thửa đất số 

121, tờ  ản đồ P 6; theo Giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nh  

ở v  t i sản khác gắn liền v i đất số CE 640122 do Sở T i nguy n v   ôi trường 

tỉnh H  Nam cấp ng y 15/02/2017 cho hộ ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh 

T để thu hồi nợ, theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất v  t i sản gắn liền 

v i đất số K.0284/TC19 ng y 14/6/2019, được công ch ng t i Văn phòng Công 

ch ng tỉnh H  Nam. Buộc ông Nguyễn Văn Đ i v     Đỗ Th    , ông Nguyễn 

Đ c Hiến v     Đỗ Th    nh phải tháo dỡ một phần ngôi nh  cấp 4, một phần 

mái tôn của nh  xưởng v  một phần s n g ch để trả l i 29m
2
 đất cho hộ ông P và 

bà T. Về án phí: ông P và bà T phải nộp án phí theo quy đ nh của pháp luật. Về 

chi phí tố tụng: ông P và bà T c  trách nhiệm trả cho nguy n đ n số tiền 

3.416.000 đồng chi phí xem xét, th m đ nh t i chỗ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  sở nội dung vụ án, căn c  v o các t i liệu trong hồ s  vụ án đã 

được tranh tụng t i phi n to , Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Căn c  v o nội dung Đ n khởi kiện của Ngân hàng Thư ng m i Cổ phần 

ĐA có c  sở xác đ nh quan hệ pháp luật tranh chấp l  “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng”. Đ y l  tranh chấp phát sinh trong ho t động kinh doanh, thư ng m i giữa 

cá nh n, tổ ch c c  đăng ký kinh doanh v i nhau v  đều c  mục đích lợi nhuận, 

quy đ nh t i khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng d n sự, thuộc th m quyền giải 

quyết của Tòa án. B  đ n là ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T hiện đang 

cư trú t i thôn DV1, xã TH, huyện TL, tỉnh H  Nam; căn c  quy đ nh t i điểm b 

khoản 1 Điều 35 v  điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng d n sự, thì vụ 

án thuộc th m quyền giải quyết của To  án nh n d n huyện TL. 

Tòa án triệu tập hợp lệ lần th  hai, nhưng    đ n l  ông Ph m Bá P và 

những người c  quyền lợi, nghĩa vụ li n quan vẫn vắng mặt không c  lý do; theo 

quy đ nh t i Điều 227 v  Điều 228 của Bộ luật Tố tụng d n sự, Tòa án vẫn tiến 

h nh xét xử vụ án. 

[2] Về nội dung: 

* Xem xét Hợp đồng tín dụng ngắn h n số K.0284/119 ng y 14/6/2019 

giữa Ngân hàng ĐA v i ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T, thấy r ng: khi 

giao kết hợp đồng, các   n đều tự nguyện, nội dung v  mục đích của hợp đồng 

phù hợp v i nhu cầu của mỗi   n, phù hợp v i quy đ nh t i các điều 116, 117, 

118 và 119 của Bộ luật D n sự năm 2015, nên Hợp đồng tín dụng ngắn h n số 

K.0284/119 ngày 14/6/2019 l  hợp pháp. 

Quá trình thực hiện hợp đồng: ngày 14/6/2019, Ngân hàng ĐA đã giải 

ngân cho ông P và bà T số tiền 700.000.000 đồng theo đúng như hợp đồng hai 

  n đã ký kết. Tính đến ng y 26/01/2022, ông P và bà T đã trả cho Ngân hàng 

ĐA nợ gốc 183.280.302 đồng, lãi trong h n 44.665.754 đồng, lãi quá h n 
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18.064.493 đồng. Như vậy, ông P và bà T đã vi ph m nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi m  

hai   n đã ký kết trong hợp đồng. Việc Ngân hàng ĐA khởi kiện y u cầu ông P 

và bà T trả số tiền nợ gốc l  516.719.698 đồng, lãi quá h n tính đến ng y 

26/01/2022 là 135.242.249 đồng, tổng l  651.961.947 v  tiền lãi tr n số nợ gốc 

phát sinh, cho đến khi thanh toán xong khoản nợ l  c  căn c  chấp nhận. 

* Về y u cầu phát m i t i sản  ảo đảm để thu hồi nợ:  

Xem xét Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số K.0284/TC19 ngày 

14/6/2019: ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T ký Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất v i Ngân hàng ĐA để đảm  ảo cho khoản vay t i Hợp đồng 

tín dụng ngắn h n số K.0284/119 ngày 14/6/2019. Theo hợp đồng thế chấp, ông 

P và bà T thế chấp quyền sử dụng đất đối v i thửa đất số 121, tờ  ản đồ P 6; đ a 

chỉ: thôn DV1, xã TH, huyện TL, tỉnh H  Nam, theo Giấy ch ng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nh  ở v  t i sản khác gắn liền v i đất số CE 640122 do 

Sở T i nguy n v   ôi trường tỉnh H  Nam cấp ng y 15/02/2017 cho ông P và bà 

T. Hội đồng xét xử xét thấy: các đư ng sự đều thừa nhận việc ký kết hợp đồng 

thế chấp l  ho n to n tự nguyện, không c  sự ép  uộc, không c  sự lừa dối. Hợp 

đồng c  công ch ng v  c  đăng ký giao d ch  ảo đảm theo quy đ nh của pháp 

luật. Do đ , hợp đồng thế chấp n u tr n c  hiệu lực pháp luật. Vì vậy, cần chấp 

nhận y u cầu của Ngân hàng ĐA trong trường hợp ông P và bà T không thanh 

toán hoặc thanh toán không đầy đủ khoản tiền đã vay n u tr n, thì Ngân hàng 

ĐA c  quyền đề ngh  C  quan Thi h nh án d n sự c  th m quyền k   i n, phát 

m i t i sản để thu hồi nợ. 

* Đối v i y u cầu trường hợp t i sản thế chấp không đủ để thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ thì ông P và bà T tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ng n h ng ĐA: 

Hội đồng xét xử nhận thấy, các   n đã thỏa thuận t i Hợp đồng tín dụng ngắn 

h n số K.0284/119 ng y 14/6/2019, việc thỏa thuận n y l  ho n to n tự nguyện 

và phù hợp v i quy đ nh của pháp luật, n n chấp nhận. 

[3] Đối v i t i sản thế chấp l  thửa đất số 121, tờ  ản đồ P 6 đang    thửa 

đất số 122, tờ  ản đồ P 6 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của    Đỗ Th  L, ông 

Nguyễn Văn Đ hiện đang do b  Đỗ Th  Lnh, ông Nguyễn Đ c Hsử dụng lấn 

sang v i diện tích L 29m
2
. Tr n phần diện tích lấn sang c  một phần ngôi nh  

cấp 4 v  một phần mái tôn của nh  xưởng lấn sang v i diện tích 22m
2
, một phần 

sân g ch phía sau ngôi nh  cấp 4 lấn sang v i diện tích 07m
2
  to n  ộ phần đất    

lấn hộ    Lnh, ông Hiến đang sử dụng . Trong quá trình giải quyết vụ kiện, Tòa 

án đã nhiều lần triệu tập, thông  áo cho    L, ông Đ,    Lnh, ông Hiến đến Tòa 

để viết  ản tự khai, hòa giải v i các đư ng sự khác, nhưng    L, ông Đ,    Lnh, 

ông Hiến đều vắng mặt không c  lý do, không cung cấp t i liệu, ch ng c  để  ảo 

vệ quyền v  lợi ích hợp pháp của mình. Nay, cần  uộc    L, ông Đ,    Lnh và 

ông Hiến tháo dỡ các công trình x y dựng lấn chiếm để trả l i diện tích đất cho 

hộ ông P, bà T. 

[4] Về chi phí tố tụng: quá trình giải quyết vụ án, Ngân hàng ĐA đã nộp 

tiền chi phí xem xét, th m đ nh t i chỗ l  3.416.000 đồng. Do y u cầu khởi kiện 

của nguy n đ n được Hội đồng xét xử chấp nhận, nên ông Ph m Bá P và bà 
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Ph m Th  Thanh T phải ch u khoản tiền n y. Vì vậy, ông P và bà T phải trả cho 

Ngân hàng ĐA số tiền 3.416.000 đồng. 

[5] Về án phí: do y u cầu khởi kiện của nguy n đ n được Tòa án chấp 

nhận, n n    đ n phải ch u to n  ộ án phí kinh doanh thư ng m i s  th m có giá 

ng ch theo quy đ nh của pháp luật. Trả l i cho Ngân hàng ĐA số tiền t m  ng án 

phí đã nộp t i Chi cục Thi h nh án d n sự huyện TL. 

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Căn c  các điều 175, 176, 292, 293, 295, 299, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 351, 357, 385, 463, 466, 468, 470, 579 và 580 của Bộ luật D n sự năm 

2015; các điều 90, 91 v  95 của  uật Các tổ ch c tín dụng năm 2017; các điều 

166, 167, 168, 170 v  203 của  uật Đất đai năm 2013; các điều 147, 157, 158, 

227, 228, 266 và 273 của Bộ luật Tố tụng d n sự năm 2015; Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc hội,  

 Tuyên xử: 

1. Chấp nhận to n  ộ y u cầu khởi kiện của Ng n h ng Thư ng m i Cổ 

phần ĐA. 

2. Buộc ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T phải trả cho Ngân hàng 

Thư ng m i Cổ phần ĐA số tiền nợ gốc l  516.719.698 đồng, lãi quá h n tính 

đến ng y tuy n án s  th m  26/01/2022) là 135.242.249 đồng, tổng l  

651.961.947 đồng. Kể từ ng y tiếp theo của ng y xét xử s  th m cho đến khi thi 

hành án xong, ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T còn phải ch u khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo m c lãi suất các   n thỏa thuận t i Hợp 

đồng tín dụng ngắn h n số K.0284/119 ng y 14/6/2019. Ngân hàng Thư ng m i 

Cổ phần ĐA phải trả cho ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T Giấy ch ng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nh  ở v  t i sản khác gắn liền v i đất số 

CE 640122 do Sở T i nguy n v   ôi trường tỉnh H  Nam cấp ng y 15/02/2017, 

khi ông P và bà T thanh toán xong khoản nợ. 

Trong trường hợp ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T không thanh 

toán hoặc thanh toán không đủ số nợ tr n, thì Ng n h ng Thư ng m i Cổ phần 

ĐA c  quyền y u cầu C  quan Thi h nh án d n sự c  th m quyền phát m i t i 

sản t i sản thế chấp là thửa đất số 121, tờ  ản đồ P 6; đ a chỉ: thôn DV1, xã TH, 

huyện TL, tỉnh H  Nam, theo Giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 

nh  ở v  t i sản khác gắn liền v i đất số CE 640122 do Sở T i nguy n v   ôi 

trường tỉnh H  Nam cấp ng y 15/02/2017 cho ông Ph m Bá P v     Ph m Th  

Thanh T để thu hồi nợ. Trường hợp t i sản phát m i m  không đủ thanh toán nợ 

cho Ngân h ng Thư ng m i Cổ phần ĐA thì ông Ph m Bá P v     Ph m Th  

Thanh T tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ng n h ng Thư ng m i Cổ 

phần ĐA cho đến khi thanh toán xong khoản nợ; nếu còn dư thì trả l i cho ông 

Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T. 

3. Buộc    Đỗ Th  L, ông Nguyễn Văn Đ,    Đỗ Th  Lnh, ông Nguyễn 

Đ c Hphải tháo dỡ một phần ngôi nh  cấp 4, một phần mái tôn của nh  xưởng 
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và một phần s n g ch để trả l i 29m
2
 đất  từ điểm 7, 8, 9, 10, 12, 13 đến 14 tr n 

s  đồ  cho ông Ph m Bá P v     Ph m Th  Thanh T (có s  đồ kèm theo v  l   ộ 

phận không thể tách rời của  ản án n y . 

4. Về chi phí tố tụng: ông Ph m Bá P, b  Ph m Th  Thanh T phải ch u chi 

phí xem xét, th m đ nh t i chỗ v  có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng 

Thư ng m i Cổ phần ĐA số tiền 3.416.000 đồng   a triệu  ốn trăm mười sáu 

nghìn đồng . 

5.  n phí kinh doanh thư ng m i s  th m: ông Ph m Bá P v     Ph m Th  

Thanh T phải nộp 30.078.477 đồng, làm tròn là 30.078.500 đồng ( a mư i triệu 

không trăm   y mư i tám nghìn năm trăm đồng). Trả l i cho Ng n h ng Thư ng 

m i Cổ phần ĐA số tiền t m  ng án phí đã nộp L 16.439.000 đồng  mười sáu 

triệu  ốn trăm  a mư i chín nghìn đồng  theo Bi n lai thu t m  ng án phí, lệ phí 

Tòa án số 0005109 ngày 15/10/2020 của Chi cục Thi h nh án d n sự huyện TL. 

 6. Quyền kháng cáo đối v i  ản án: các đư ng sự c  quyền l m đ n kháng 

cáo trong h n 15 ng y, kể từ ng y tuy n án; đư ng sự vắng mặt t i phi n tòa thì 

thời h n kháng cáo tính từ ng y nhận được  ản án hoặc  ản án được ni m yết.  

 7. Quyền y u cầu thi h nh án, nghĩa vụ thi h nh án, thời hiệu y u cầu thi 

hành án: 

Kể từ ng y c  đ n y u cầu thi h nh án của người được thi h nh án cho đến 

khi thi h nh xong khoản tiền chi phí tố tụng, h ng tháng   n phải thi h nh án còn 

phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo m c lãi suất quy 

đ nh t i khoản 2 Điều 468 của Bộ luật D n sự năm 2015. 

Trường hợp  ản án, quyết đ nh được thi h nh theo quy đ nh t i Điều 2 

 uật Thi h nh án d n sự thì người được thi h nh án d n sự, người phải thi h nh 

án d n sự c  quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền y u cầu thi h nh án, tự nguyện 

thi h nh án hoặc    cưỡng chế thi h nh án theo quy đ nh t i các điều 6, 7 v  9 

 uật Thi h nh án d n sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy đ nh t i 

Điều 30  uật Thi h nh án d n sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh H  Nam; 

- VKSND huyện TL; 
- Chi cục THADS huyện TL; 
- Các đư ng sự; 
- Cổng thông tin điện tử của Tòa án; 
-  ưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 ại Xu n C nh 

 


